
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng        năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói  

thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục  

nghề nghiệp”, Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp  

- Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông 

tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 

nhằm duy trì hoạt đông thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 

lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức xã 

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 

2023, tỉnh Thanh Hóa;  
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Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị 

đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi 

mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, Dự án 1 Chương trình 

mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 

chuyển sang; Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2023 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1172/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 6080/BC-STC 

ngày 10 tháng 10 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung “Đổi mới và nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp”, Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - 

Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang, với các nội dung như sau: 

1. Dự toán kinh phí: 2.882.254.000 đồng (hai tỷ, tám trăm tám mươi hai 

triệu, hai trăm năm tư nghìn đồng). 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp thực 

hiện nội dung "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp", Dự án 1 

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động 

năm 2022 chuyển sang đã giao trong dự toán đầu năm 2023 cho Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Thanh Hóa tại Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 19 tháng 

12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

(Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị 

đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thuộc nội dung 

“Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp”, Dự án 1 Chương trình 

mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 

chuyển sang. 

(Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê 

duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các 

điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định; đồng thời, có trách nhiệm 

thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, công bố thông tin với cấp có thẩm quyền theo 

quy định; tham mưu đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền. 
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2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, 

kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Thanh Hóa đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc 

Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện chi 

theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 

12 năm 2016 của Chính phủ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo 

quy định của pháp luật. 

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa có trách nhiệm: 

a) Quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng chế độ, chính sách, điều 

kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, 

minh bạch, chống thất thoát, lãng phí và thực hiện thanh quyết toán theo đúng 

quy định pháp luật hiện hành.  

b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tổ chức lựa chọn và phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và thực 

hiện các nội dung có liên quan đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.  

c) Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa thực hiện đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về các quyết định 

của mình. 

4. Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc Nhà 

nước Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm chủ động 

theo dõi, hướng dẫn và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực 

hiện của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa theo quy định; tham mưu đề 

xuất, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám 

đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh 

Hóa, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 Quyết định; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục số 01:  

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
  Đơn vị tính: Đồng. 

STT Nội dung Dự toán được giao 

  Tổng cộng 2.882.254.000 

A Mua sắm thiết bị đào tạo  2.842.691.000 

I Nghề Công nghệ thông tin (ƯDPM) 769.409.000 

1 Máy chủ  151.686.000 

2 Máy tính để bàn  388.450.000 

3 Lưu điện online  42.500.000 

4 Máy in Canon LBP 2900 25.500.000 

5 Máy In Canon LBP841Cdn (A3 - in laser màu) 49.990.000 

6 Phần mềm Hệ điều hành bản quyền Microsoft  23.500.000 

7 Phần mềm chống virus cho máy chủ   5.324.000 

8 Thiết bị, phụ kiện kết nối máy chủ   

- Dây nhảy 300.000 

- Cable nhảy 300.000 

- Cáp mạng  10.200.000 

- Module quang  3.036.000 

- Thiết bị chống sét  726.000 

- Tủ mạng 7.475.000 

- Thiết bị chuyển mạch 24 cổng 51.422.000 

- 
Phụ kiên lắp đặt bao gồm ống gen, ổ cắm điện đa năng cho 

máy chủ, máy trạm, dây điện nguồn 
9.000.000 

II Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí  1.035.760.000 

1 Máy điều hoà không khí hai cụm (treo tường) 84.000.000 

2 Máy điều hoà không khí hai cụm (âm trần) 100.500.000 

3 Máy điều hoà không khí hai cụm (áp trần) 68.580.000 

4 Máy điều hoà không khí hai cụm (dấu trần) 57.780.000 

5 Máy điều hoà không khí hai cụm (đặt sàn) 102.600.000 

6 Bộ uốn ống đồng 25.200.000 

7 Thang chữ A 14.500.000 

8 Tủ lạnh thương nghiệp 33.000.000 
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STT Nội dung Dự toán được giao 

9 Bộ dao cắt ống đồng 3.800.000 

10 Bộ dao cắt ống đồng 8.000.000 

11 Máy xịt rửa điều hòa TAIYO 22.800.000 

12 
Hệ thống điều hòa không khí  trung tâm VRF (bao gồm 02 

dàn nóng và 09 dàn lạnh) 
430.000.000 

13 Máy bắn vít dùng pin 30.500.000 

14 Nhiệt kế cặp nhiệt 20.000.000 

15 Cờ lê  34.500.000 

III Nghề Điện công nghiệp 1.037.522.000 

1 Mô hình cánh tay robot  695.000.000 

2 Máy tính SingPC i7L02-16A 125.022.000 

3 Mô hình truyền thông  217.500.000 

B Chi phí khác 39.563.000 

1 Thẩm định giá 17.805.000 

2 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu 18.667.000 

3 
Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà 

thầu  
3.091.000 

 

Ghi chú: Các thông tin về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo, 

công nghệ... của sản phẩm, hàng hóa (nếu có) tại dự toán ban hành kèm theo Quyết định này 

chỉ là thông tin tham khảo làm cơ sở xác định dự toán kinh phí giao đơn vị; không mang 

nghĩa phê duyệt các đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn mang tính cá biệt hóa mà không phải là đặc 

tính cơ bản của sản phẩm để chỉ một hoặc một số ít nhà thầu đáp ứng yêu cầu làm hạn chế sự 

tham gia của các nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Đơn vị chịu trách nhiệm 

thực hiện mua sắm đảm bảo các quy định pháp luật về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, phù hợp 

với các điều kiện, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan theo quy 

định; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc 

những vấn đề vượt thẩm quyền. 



Phụ lục số 02:  

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU  

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

(đồng) 
Nguồn vốn 

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức lựa 

chọn nhà 

thầu 

Hình 

thức hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng 

 
Tổng 2.864.449.000 

      

1 

Gói thầu số 01: Tư vấn 

lập hồ sơ mời thầu và 

đánh giá hồ sơ dự thầu 

18.667.000 

Từ nguồn Trung ương bổ sung 

vốn sự nghiệp thực hiện nội dung 

"Đổi mới và nâng cao chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp", Dự án 1 

Chương trình mục tiêu Giáo dục 

nghề nghiệp - Việc làm và An 

toàn lao động năm 2022 chuyển 

sang đã giao trong dự toán đầu 

năm 2023 cho Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Thanh Hóa tại 

Quyết định số 4528/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chỉ định thầu 

theo quy trình 

rút gọn 
 

Quý 

IV/2023 
Trọn gói 15 ngày 

2 
Gói thầu số 02: Mua 

sắm thiết bị đào tạo nghề 
2.842.691.000 

Đấu thầu rộng 

rãi qua hệ 

thống mạng 

quốc gia 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý 

IV/2023 
Trọn gói 90 ngày 

3 

Gói thầu số 03: Tư vấn 

thẩm định hồ sơ mời 

thầu và kết quả lựa chọn 

nhà thầu 

3.091.000 

Chỉ định thầu 

theo quy trình 

rút gọn 
 

Quý 

IV/2023 
Trọn gói 15 ngày 
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